
 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 1 
TUẦN HỌC THỨ 29 

 
Từ ngày 7/4/2025- Đến ngày 11/4/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

7/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 
  

HS NGHỈ HỌC  

2   

3   

4   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   

2   

3   

3 
 

8/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 337 T. Việt             Loài chim của biển cả - Tiết 1 MC , BĐD 

2  TA L              REVIEW UNITS 7, 8 AND 9.  

3 338 T. Việt Loài chim của biển cả - Tiết 2 MC , BĐD 

4 85 Toán Bài 33: Luyện tập chung ( Tiết 1) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  SN (T)   

2 57 GDTC Ôn Tung và bắt bóng- Trò chơi ( Tiết 3)  

3 340 T. Việt Loài chim của biển cả - Tiết 3+4 Bảng phụ 

4 
 

9/4  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1  SN(K)   

2 58 GDTC Ôn Tung và bắt bóng- Trò chơi ( Tiết 4)  

3 341 T. Việt Bảy sắc cầu vồng - Tiết 1 MC , BĐD 

4 342 T. Việt Bảy sắc cầu vồng - Tiết 2 MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 86 Toán          Bài 33: Luyện tập chung ( Tiết 2) MC , BĐD 

2 86 HĐTN Thiên nhiên tươi đẹp quê em (Tiết 1) MC , BĐD 

3 29 ÂN ÔT đnhạc: Hát cùng Đô – Rê – Mi – Pha - Son  

5 
 

10/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1  TA L Final Written Test Practice  

2 343 T. Việt Chúa tể rừng xanh - Tiết 1 MC , BĐD 

3 344 T. Việt Chúa tể rừng xanh - Tiết 2 MC , BĐD 

4  ÂN TC            Tốc độ nhanh chậm trong vận động  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 29 MT Bài 3: Sáng tạo sản phẩm thủ công  

2 58 TNXH Bài 24: Tự bảo vệ mình - Tiết 1+2 MC , BĐD 

3 87      RKN Học bù Bài 33: Luyện tập chung ( Tiết 3) Bảng phụ 

6 
 

11/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 345 T. Việt Chúa tể rừng xanh - Tiết 3 MC , BĐD 

2 346 T. Việt Chúa tể rừng xanh - Tiết 4 MC , BĐD 

3  MT TC Rèn luyện kĩ năng vẽ trang phục yêu thích  

4  ĐSTV GT các cuốn sách , xem video thuộc chủ đề  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 348 T. Việt Luyện tập tuần 29  Bảng phụ 

2 29 RKN Học bù  Bài 25: Phòng, tránh đuối nước  

     3 
87    HĐTN 

SHL Kể những việc em đã làm để c/s cây .. 

Nghề làm nón lá ở làng Chuông 
Phiếu khen 

Kiểm tra nhận xét 

Số lượt sử dụng ĐD:   16 lượt 

Giang Biên, ngày 1 tháng 4 năm 2025 

                                                                           KHỐI TRƯỞNG 

                                                                           

 



 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 1 
TUẦN HỌC THỨ 30 

 
Từ ngày 14/4/2025- Đến ngày18 /4/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

14/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 
 HĐTN   

2 349 T. Việt       Cuộc thi tài năng rừng xanh - Tiết 1 MC , BĐD 

3 350 T. Việt Cuộc thi tài năng rừng xanh - Tiết 2 MC , BĐD 

4 88 Toán Bài 33: Luyện tập chung ( Tiết 4) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 30 Đ. Đức              Bài 26:  Phòng, tránh bỏng MC , BĐD 

2 59 TNXH ÔTCĐ Con người và sức khỏe – (Tiết 1) MC , BĐD 

3  RKN  Kĩ năng thể hiện lễ phép trong gia đình Bảng phụ 

3 
 

15/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 351 T. Việt Cuộc thi tài năng rừng xanh - Tiết 3 MC , BĐD 

2  TA L Final Written Test Practice  

3 352 T. Việt Cuộc thi tài năng rừng xanh - Tiết 4 MC , BĐD 

4 89 Toán Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ ( T1) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  SN (T)   

2 59 GDTC               Kiểm tra tung và bắt bóng  

3 353 T. Việt Luyện tập tuần 30 Bảng phụ 

4 
 

16/4  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1  SN(K)   

2 60 GDTC  Làm quen với TT nhồi bóng tai chỗ…-TC  

3 354 T. Việt                       Cây liễu dẻo dai - Tiết 1 MC , BĐD 

4 355 T. Việt               Cây liễu dẻo dai - Tiết 2 MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 90 Toán Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ ( T2) MC , BĐD 

2 89 HĐTN Thiên nhiên tươi đẹp quê em (Tiết 2) MC , BĐD 

3 30 ÂN Ôn tập bài hát: Cây gia đình                                                     

5 
 

17/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1  TA L Final Written Test  

2 356 T. Việt               Cây liễu dẻo dai - Tiết 3 MC , BĐD 

3 357 T. Việt               Cây liễu dẻo dai - Tiết 4 MC , BĐD 

4  ÂN TC             Tạo ra âm nhạc từ đồ dùng quanh em.  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 30 MT Bài 4: Góc mĩ thuật của em  

2 60 TNXH ÔTCĐ Con người và sức khỏe – (Tiết 2) MC , BĐD 

3       RKN Rèn kĩ năng trả lời trong các bài giải toán Bảng phụ 

6 
 

18/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 358 T. Việt Ôn tập- Tiết 1 MC , BĐD 

2 359 T. Việt Ôn tập- Tiết 2 MC , BĐD 

3  MT TC Rèn luyện kĩ năng vẽ đường diềm trên váy áo  

4  ĐSTV GT và đọc sách : “ Cậu đã cứu sống CĐ tớ ”  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 360 T. Việt Luyện tập tuần 30 Bảng phụ 

2  RKN Rèn kĩ năng đọc , nói về chủ đề thiên nhiên Bảng phụ 

     3 
90    HĐTN 

Tham gia triển lãm thiệp, tranh vẽ cảnh đẹp 

thiên nhiên quê em 
Phiếu khen 

Kiểm tra nhận xét 

Số lượt sử dụng ĐD:   23 lượt 

Giang Biên, ngày 1 tháng 4  năm 2025 

                                                                           KHỐI TRƯỞNG 

                                                                          


